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    ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG YANG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 

    Số:       /BC-UBND                                 Mang Yang, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thống kê thôn, làng, tổ dân phố, dân số và thành phần dân tộc  

trên địa bàn huyện Mang Yang (đến ngày 01/4/2020)   

 
 

Để nắm chắc số lượng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện hiện nay; 

phục vụ kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước của huyện; Ủy ban nhân dân huyện 

Mang Yang đã chỉ đạo phòng Dân tộc huyện phối hợp với Chi cục Thống kê huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, phòng Lao động TB&XH huyện và UBND các xã, thị trấn tổ 

chức điều tra, thống kê thôn, làng, tổ dân phố, dân số và thành phần dân tộc trên địa bàn 

của toàn huyện tính đến ngày 01/4/2020.  

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn; phòng Dân tộc huyện đã tham 

mưu cho UBND huyện tổng hợp kết quả điều tra, thống kê trên địa bàn toàn huyện; kết 

quả cụ thể như sau: (có các Biểu tổng hợp số: 01a, 01b, 02, 03 kèm theo). 

1/ Về số lượng các thôn, làng, tổ dân phố của huyện: 

Đến nay trên địa bàn huyện có 80 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 60 làng, 06 tổ dân 

phố, 14 thôn) thuộc 12 xã, thị trấn. Trong đó có 78/80 thôn, làng, TDP có ĐBDTTS sinh 

sống; 58 làng người đồng bào dân tộc BahNar, 02 thôn, làng người đồng bào dân tộc 

Tày - Nùng; với 60 người có uy tín trong vùng ĐBDTTS ở 60 thôn, làng. 

2/ Về dân số và số lượng, cơ cấu, thành phần các dân tộc của huyện: (Có Biểu 

số 01b kèm theo) 

Tính đến ngày 01/4/2020, toàn huyện có 16.483 hộ/72.467 khẩu; với 18 dân tộc 

anh em cùng sinh sống. Trong đó ĐBDTTS có 9.393 hộ/44.509 khẩu, chiếm 61,42% 

dân số toàn huyện. Số lượng, cơ cấu, thành phần các dân tộc cụ thể như sau: 

1. Dân tộc Kinh : 7.090 hộ/27.958 khẩu, chiếm 38,58% dân số của huyện; 

2. Dân tộc Bah Nar: 8.646 hộ/41.201 khẩu, chiếm 56,85% dân số của huyện; 

3. Dân tộc Tày : 334 hộ/1.441 khẩu, chiếm 1,98% dân số của huyện; 

4. Dân tộc Nùng : 218 hộ/992 khẩu, chiếm 1,37% dân số của huyện; 

5. Dân tộc Thái : 126 hộ/590 khẩu, chiếm 0,81% dân số của huyện; 

6. Dân tộc Mường : 31 hộ/128 khẩu, chiếm 0,17% dân số của huyện; 

7. Dân tộc J’rai : 12 hộ/54 khẩu, chiếm 0,074% dân số của  huyện; 

8. Dân tộc Sán Chỉ : 02 hộ/07 khẩu; chiếm 0,005% dân số của huyện; 

9. Dân tộc Ê Đê : 05 hộ/18 khẩu, chiếm 0,024% dân số của huyện; 

10. Dân tộc H’re : 10 hộ/28 khẩu, chiếm 0,038% dân số của huyện; 

11. Dân tộc Thanh : 01 hộ/06 khẩu; chiếm 0,008% dân số của huyện; 

12. Dân tộc Raglai : 01 hộ/05 khẩu; chiếm 0,007% dân số của huyện; 

13. Dân tộc Dao : 03 hộ/16 khẩu; chiếm 0,022% dân số của huyện; 



 2 

14. Dân tộc Vân Kiều: 04 khẩu; chiếm 0,005% dân số của huyện; 

15. Dân tộc Hoa: 01 hộ/04 khẩu; chiếm 0,005% dân số của huyện; 

16. Dân tộc Cao Lan: 02 khẩu; chiếm 0,002% dân số của huyện; 

17. Dân tộc Khơ Me: 01 hộ/04 khẩu; chiếm 0,005% dân số của huyện; 

18. Dân tộc Thổ: 02 hộ/09 khẩu; chiếm 0,012% dân số của huyện. 

3/ Về tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện: (Có 

Biểu số 01a, 02 kèm theo). 

- Hộ nghèo toàn huyện (tính đến ngày 31/12/2019): 2.188 hộ/9.486 khẩu; chiếm 

13,27% số hộ toàn huyện tại thời điểm điều tra; Trong đó: Hộ nghèo là ĐBDTTS của huyện 

có 1.951 hộ/8.601 khẩu; chiếm 11,84% số hộ dân toàn huyện; chiếm 9,79% so với tổng số hộ 

ĐBDTTS toàn huyện và chiếm  89,17%  trong tổng số hộ nghèo toàn huyện. 

- Hộ cận nghèo của toàn huyện (tính đến ngày 31/12/2019): 3.304 hộ/15.009 khẩu; chiếm 

20,04% số hộ toàn huyện tại thời điểm điều tra; Trong đó: Hộ cận nghèo là ĐBDTTS của huyện 

có 2.859 hộ/13.245 khẩu; chiếm 17,35% số hộ dân toàn huyện; chiếm 30,44% so với tổng số hộ 

ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 86,53% trong tổng số hộ cận nghèo toàn huyện.  

4/ Về số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện:(có Biểu số 03 kèm theo).  

Tổng số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện là 743 hộ/2.571 khẩu; trong đó: 

Dân tộc Kinh có: 108 hộ/330 khẩu, chiếm 14,54% số hộ gia đình chính sách toàn huyện; 

ĐBDTTS có: 635 hộ/2.241 khẩu, chiếm 85,46% số hộ gia đình chính sách toàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra thống kê thôn, làng, tổ dân phố, dân số và 

thành phần dân tộc trên địa bàn của toàn huyện tính đến ngày 01/4/2020. Ủy ban nhân 

dân huyện Mang Yang báo cáo để Ban Dân tộc tỉnh biết và có hướng chỉ đạo trong thời 

gian tới./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc tỉnh (B/c);                                                                    

- TT. Huyện ủy (B/c);  

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đ.vị liên quan của huyện (để biết); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu: VT, VX, DT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Lan Anh 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG YANG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 

    Số:       /BC-UBND                                     Mang Yang, ngày      tháng 5 năm 2016 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thống kê số liệu khẩu nghèo, cận nghèo, thống kê thành phần dân tộc và thôn, 

làng, tổ dân phố, dân số trên địa bàn huyện Mang Yang   

(Tính đến thời điểm 20/5/2016) 

 
 

Thực hiện Công văn số: 173/BDT-CSDT ngày 06/5/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 

“V/v cung cấp số liệu khẩu nghèo, cận nghèo, thống kê thành phần dân tộc và thôn, làng, tổ 

dân phố, dân số”;  

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Dân tộc huyện phối hợp với Chi cục Thống kê 

huyện, Trung tâm Dân số & KHHGĐ huyện, phòng Lao động TB&XH huyện và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê dân số, số lượng thôn, làng, tổ dân phố; số lượng gia đình 

chính sách đồng bào dân tộc thiểu số; số liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo theo các dân tộc và số 

hộ, khẩu nghèo, cận nghèo của toàn huyện tính đến ngày 20/5/2016.  

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn; phòng Dân tộc huyện đã tổng hợp kết 

quả điều tra, thống kê trên địa bàn toàn huyện; kết quả cụ thể như sau: (có các biểu tổng hợp 

số: 01, 02, 03 kèm theo). 

1/ Về số lượng các thôn, làng, tổ dân phố của huyện: 

Đến nay trên địa bàn huyện có 106 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 79 làng, 09 tổ dân phố, 

18 thôn) thuộc 12 xã, thị trấn. Trong đó có 101/106 thôn, làng, TDP có ĐBDTTS sinh sống; 77 

làng người đồng bào dân tộc BahNar, 02 thôn, làng người đồng bào dân tộc Tày - Nùng; với 79 

người có uy tín trong vùng ĐBDTTS ở 79 thôn, làng. 

2/ Về dân số, dân tộc, hộ, khẩu nghèo, cận nghèo theo thành phần dân tộc của 

huyện: (Có biểu số 01, 03 kèm theo) 

Tính đến ngày 20/5/2016, toàn huyện có 14.574 hộ/66.123 khẩu với 15 dân tộc anh em 

cùng sinh sống. Trong đó: Dân tộc Kinh có 6.426 hộ/ 26.384 khẩu chiếm 39,90% dân số toàn 

huyện; ĐBDTTS có 8.148 hộ/39.739 khẩu, chiếm 60,1% dân số toàn huyện. Số lượng, cơ cấu, 

thành phần các dân tộc cụ thể như sau: 

- Tổng số hộ nghèo của toàn huyện: 4.628 hộ/20.478 khẩu; chiếm 31,75%; Trong đó: Hộ 

nghèo là ĐBDTTS có 4.042 hộ/18.387 khẩu; chiếm 27,73% số hộ dân toàn huyện; chiếm 49,60% so 

với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện. 

- Tổng số hộ cận nghèo của toàn huyện: 969 hộ/4.353 khẩu; chiếm 6,64% số hộ toàn huyện tại thời 

điểm điều tra; Trong đó: Hộ cận nghèo là ĐBDTTS của huyện có 725 hộ/3.370 khẩu; chiếm 4,97% số hộ 

dân toàn huyện; chiếm 8,89% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 74,81% trong tổng số hộ 

cận nghèo toàn huyện.  

1. Dân tộc Kinh có 6.426 hộ/26.384 khẩu, chiếm 39,90% dân số của huyện và 586 hộ 

nghèo/2.091 khẩu nghèo; 244 hộ cận nghèo/983 khẩu cận nghèo. 

2. Dân tộc Bah Nar có 7.550 hộ/37.173 khẩu, chiếm 51,80% dân số của huyện và 3.819 

hộ nghèo/17.456 khẩu nghèo; 669 hộ cận nghèo/3.119 khẩu cận nghèo.  

3. Dân tộc Tày có 300 hộ/1.322 khẩu, chiếm 1,99% dân số của huyện và 101 hộ 

nghèo/427 khẩu nghèo; 32 hộ cận nghèo/137 khẩu cận nghèo. 

4. Dân tộc Nùng có 155 hộ/651 khẩu, chiếm 0,98% dân số của huyện và 46 hộ 

nghèo/200 khẩu nghèo; 19 hộ cận nghèo/89 khẩu cận nghèo. 

5. Dân tộc Thái có 97 hộ/415 khẩu, chiếm 0,62% dân số của huyện và 55 hộ nghèo/230 

khẩu nghèo; 02 hộ cận nghèo/12 khẩu cận nghèo. 
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6. Dân tộc Mường có 26 hộ/113 khẩu, chiếm 0,17% dân số của huyện và 10 hộ 

nghèo/38 khẩu nghèo; 02 hộ cận nghèo/09 khẩu cận nghèo. 

7. Dân tộc J’rai có 09 hộ/30 khẩu, chiếm 0,045% dân số của  huyện và 7 hộ nghèo/20 

khẩu nghèo; 01 khẩu cận nghèo. 

8. Dân tộc Sán Chí có 02 hộ/7 khẩu; chiếm 0,011% dân số của huyện; 

9. Dân tộc H’re có 03 hộ/14 khẩu, chiếm 0,021% dân số của huyện và 02 hộ nghèo/10 

khẩu nghèo; 01 hộ cận nghèo/03 khẩu cận nghèo. 

10. Dân tộc Ê Đê có 03 hộ/4 khẩu, chiếm 0,006% dân số của huyện và 01 hộ nghèo/02 

khẩu nghèo. 

11. Dân tộc Thanh có 01 hộ/01 khẩu; chiếm 0,002% dân số của huyện; 

12. Dân tộc Vân Kiều có 01 hộ/02 khẩu; chiếm 0,003% dân số của huyện; 

13. Dân tộc Raglai có 01 khẩu; chiếm 0,002% dân số của huyện và 01 hộ nghèo/03 khẩu 

nghèo. 

14. Dân tộc Dao có 01 hộ/05 khẩu; chiếm 0,008% dân số của huyện và 01 khẩu nghèo 

15. Dân tộc Khơ Me có 01 khẩu; chiếm 0,002% dân số của huyện. 

3/ Về số hộ gia đình chính sách là dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện: (có biểu số 02 

kèm theo).  

Tổng số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện là 744 hộ/3.493 khẩu; trong đó: Dân 

tộc Kinh có: 244 hộ/1.140 khẩu; ĐBDTTS có: 500 hộ/2.353 khẩu, chiếm 67,2% số hộ gia đình 

chính sách toàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra thống kê dân số; số lượng thôn, làng, tổ dân phố; số 

liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách theo các dân tộc; số hộ, khẩu nghèo, cận 

nghèo của toàn huyện tính đến ngày 20/5/2016. Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang báo cáo để 

Ban Dân tộc tỉnh biết và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Ban Dân tộc tỉnh (B/c);                                                                   CHỦ TỊCH 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đ.vị liên quan của huyện (để biết); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu: VT, VX, DT. 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG YANG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 

    Số:       /BC-UBND                                     Mang Yang, ngày      tháng 5 năm 2015 
 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thống kê dân số; số lượng thôn, làng, tổ dân phố; số lượng gia đình chính sách là 

ĐBDTTS; số liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo theo các dân tộc và theo các đơn vị  

hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện Mang Yang   

(Tính đến thời điểm 01/4/2015) 

 
 

Thực hiện Công văn số: 71/BDT-CSDT ngày 16/3/2015 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai 

“V/v thống kê thôn, làng, tổ dân phố, dân số; số liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo các dân tộc và 

hộ, khẩu nghèo, cận nghèo của đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn”;  

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Dân tộc huyện phối hợp với Chi cục Thống kê 

huyện, Trung tâm Dân số & KHHGĐ huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thống 

kê dân số, số lượng thôn, làng, tổ dân phố; số lượng gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu 

số; số liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo theo các dân tộc và số hộ, khẩu nghèo, cận nghèo của 

toàn huyện và của các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện tính đến ngày 

01/4/2015.  

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn; phòng Dân tộc huyện đã tổng hợp kết 

quả điều tra, thống kê trên địa bàn toàn huyện; kết quả cụ thể như sau: (có các biểu tổng hợp 

số: 01, 01a, 02, 02a, 03, 03a, 04/H, 04a/H kèm theo). 

1/ Về số lượng các thôn, làng, tổ dân phố của huyện: 

Đến nay trên địa bàn huyện có 106 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 79 làng, 09 tổ dân phố, 

18 thôn) thuộc 12 xã, thị trấn. Trong đó có 101/106 thôn, làng, TDP có ĐBDTTS sinh sống; 77 

làng người đồng bào dân tộc BahNar, 02 thôn, làng người đồng bào dân tộc Tày – Nùng; với 

79 người có uy tín trong vùng ĐBDTTS ở 79 thôn, làng. 

2/ Về dân số và số lượng, cơ cấu, thành phần các dân tộc của huyện: (Có biểu số 02a 

kèm theo) 

Tính đến ngày 01/4/2015, toàn huyện có 13.884 hộ/65.379 khẩu; với 13 dân tộc anh em 

cùng sinh sống. Trong đó ĐBDTTS có 7.810 hộ/38.959 khẩu, chiếm 59,59% dân số toàn 

huyện. Số lượng, cơ cấu, thành phần các dân tộc cụ thể như sau: 

1. Dân tộc Kinh có 6.074 hộ/26.420 khẩu, chiếm 40,41% dân số của huyện; 

2. Dân tộc Bah Nar có 7.206 hộ/36.507 khẩu, chiếm 55,84% dân số của huyện; 

3. Dân tộc Tày có 327 hộ/1.322 khẩu, chiếm 2,02% dân số của huyện; 

4. Dân tộc Nùng có 150 hộ/639 khẩu, chiếm 0,98% dân số của huyện; 

5. Dân tộc Thái có 91 hộ/333 khẩu, chiếm 0,51% dân số của huyện; 

6. Dân tộc Mường có 20 hộ/90 khẩu, chiếm 0,14% dân số của huyện; 

7. Dân tộc J’rai có 07 hộ/22 khẩu, chiếm 0,034% dân số của  huyện; 

8. Dân tộc Sán Chí có 03 hộ/16 khẩu; chiếm 0,024% dân số của huyện; 

9. Dân tộc H’re có 02 hộ/11 khẩu, chiếm 0,017% dân số của huyện; 

10. Dân tộc Ê Đê có 02 hộ/10 khẩu, chiếm 0,015% dân số của huyện; 

11. Dân tộc Thanh có 02 hộ/06 khẩu; chiếm 0,009% dân số của huyện; 

12. Dân tộc Hoa có 02 khẩu; chiếm 0,003% dân số của huyện; 

13. Dân tộc Raglai có 01 khẩu; chiếm 0,002% dân số của huyện. 

3/ Về số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện:(có biểu số 01, 01a kèm theo).  
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Tổng số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện là 720 hộ/3.223 khẩu; trong đó: Dân 

tộc Kinh có: 124 hộ/357 khẩu; ĐBDTTS có: 596 hộ/2.866 khẩu, chiếm 82,78% số hộ gia đình 

chính sách toàn huyện. 

4/ Về tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện: (Có biểu số 

02, 04/H, 04a/H kèm theo). 

- Hộ nghèo toàn huyện: 2.846 hộ/12.535 khẩu; chiếm 20,63% số hộ toàn huyện tại thời điểm 

điều tra; Trong đó: Hộ nghèo là ĐBDTTS của huyện có 2.477 hộ/11.119 khẩu; chiếm 17,84% số hộ 

dân toàn huyện; chiếm 36,44% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm  87,30%  trong tổng 

số hộ nghèo toàn huyện. 

- Hộ cận nghèo của toàn huyện: 1.486 hộ/6.882 khẩu; chiếm 10,70% số hộ toàn huyện tại thời điểm 

điều tra; Trong đó: Hộ cận nghèo là ĐBDTTS của huyện có 1.152 hộ/5.509 khẩu; chiếm 8,30% số hộ dân 

toàn huyện; chiếm 19,07% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 77,52% trong tổng số hộ cận 

nghèo toàn huyện.  

5/ Về tình hình đời sống ĐBDTTS thuộc vùng khó khăn của huyện: (Có biểu số 03 và 03a kèm 

theo). 

- Tổng số hộ nghèo của 10 xã (thuộc vùng khó khăn): 2.542 hộ/11.222 khẩu; chiếm 18,31% số 

hộ toàn huyện và chiếm 88,76% trong tổng số hộ nghèo toàn huyện; Trong đó: Hộ nghèo là ĐBDTTS 

có 2.272 hộ/10.305 khẩu; chiếm 16,36% số hộ dân toàn huyện; chiếm 29,17% so với tổng số hộ 

ĐBDTTS toàn huyện. 

- Tổng số hộ cận nghèo của 10 xã (thuộc vùng khó khăn): 1.178 hộ/5.409 khẩu; chiếm 8,49% số 

hộ toàn huyện và chiếm 79,27% trong tổng số hộ cận nghèo toàn huyện; Trong đó: Hộ cận nghèo là 

ĐBDTTS có 1.027 hộ/4.893 khẩu; chiếm 7,40% số hộ dân toàn huyện; chiếm 13,19% so với tổng số hộ 

ĐBDTTS toàn huyện. 
 

Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra thống kê dân số; số lượng thôn, làng, tổ dân phố; số 

liệu hộ, khẩu nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách theo các dân tộc; số hộ, khẩu nghèo, cận 

nghèo của toàn huyện và của các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện 

tính đến ngày 01/4/2015. Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang báo cáo để Ban Dân tộc tỉnh biết 

và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Ban Dân tộc tỉnh (B/c);                                                                   CHỦ TỊCH 
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện (để biết); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu: VT, VX, DT. 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG YANG                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 

   Số:      /BC-UBND                                            Mang Yang, ngày      tháng 8 năm 2014 
 

BÁO CÁO 

Kết quả điều tra thống kê cơ cấu, thành phần, số lượng 

các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2014 
 

 

Để nắm chắc số lượng cơ cấu, thành phần các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, nhằm phục 

vụ kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước của huyện; ngày 21/4/2014, Ủy ban nhân dân huyện 

Mang Yang có Công văn số: 192/UBND-DT để chỉ đạo phòng Dân tộc huyện phối hợp với Trung 

tâm Dân số - KHHGĐ huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê về số lượng, cơ 

cấu, thành phần và đời sống các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện có đến ngày 30/6/2014.  

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn; phòng Dân tộc huyện đã tổng hợp 

kết quả điều tra, thống kê trên địa bàn toàn huyện; kết quả cụ thể như sau:  (có biểu 

tổng hợp số: 01a, 01b, 01c, 02, 03 kèm theo). 

Theo kết quả điều tra, đến nay toàn huyện có 106 thôn, làng, tổ dân phố (gồm 79 làng, 09 tổ 

dân phố, 18 thôn) thuộc 12 xã, thị trấn. Trong đó có 101/106 thôn, làng, TDP có ĐBDTTS sinh sống; 
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77 làng người đồng bào dân tộc BahNar, 02 thôn, làng người đồng bào dân tộc Tày – Nùng; có 79 

người có uy tín trong vùng ĐBDTTS ở 79 thôn, làng. 

Tính đến ngày 30/6/2014, toàn huyện có 13.500 hộ/62.614 khẩu; với 10 dân tộc anh em cùng 

sinh sống. Trong đó ĐBDTTS có 7.608 hộ/38.077 khẩu, chiếm 60,81% dân số toàn huyện. Số lượng, 

cơ cấu, thành phần các dân tộc cụ thể như sau: 

1. Dân tộc Kinh có 5.892 hộ/24.537 khẩu, chiếm 39,19% dân số của cả huyện; 

2. Dân tộc BahNar có 7.040 hộ/35.700 khẩu, chiếm 57,02% dân số của cả huyện; 

3. Dân tộc Tày có 316 hộ/1.319 khẩu, chiếm 2,11% dân số của cả huyện; 

4. Dân tộc Nùng có 150 hộ/662 khẩu, chiếm 1,06% dân số của cả huyện; 

5. Dân tộc Thái có 58 hộ/226 khẩu, chiếm 0,36% dân số của cả huyện; 

6. Dân tộc Mường có 23 hộ/102 khẩu, chiếm 0,16% dân số của cả huyện; 

7. Dân tộc Jrai có 10 hộ/22 khẩu, chiếm 0,03% dân số của cả huyện; 

8. Dân tộc Hre có 06 hộ/25 khẩu, chiếm 0,04% dân số cả huyện; 

9. Dân tộc Ê Đê có 03 hộ/13 khẩu, chiếm 0,02% dân số cả huyện; 

10. Dân tộc Sán Chỉ có 02 hộ/08 khẩu; chiếm 0,01% dân số cả huyện. 

* Tình hình đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện: 

- Hộ nghèo toàn huyện: 3.175 hộ/13.852 khẩu; chiếm 23,51% số hộ toàn huyện; Trong đó: Hộ 

nghèo là ĐBDTTS toàn huyện có 2.700 hộ/12.124 khẩu; chiếm 20,0% số hộ dân toàn huyện; chiếm 

35,49% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 85,04% trong tổng số hộ nghèo toàn 

huyện.  

- Hộ cận nghèo của toàn huyện: 1.347 hộ/6.439 khẩu; chiếm 9,98% số hộ toàn huyện; Trong đó: Hộ 

cận nghèo là ĐBDTTS toàn huyện có 1.012 hộ/5.068 khẩu; chiếm 7,50% số hộ dân toàn huyện; chiếm 

13,30% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 75,13% trong tổng số hộ cận nghèo toàn huyện.  

- Tổng số hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện là 701 hộ/3.180 khẩu; trong đó: Dân 

tộc kinh có: 162 hộ/650 khẩu; ĐBDTTS có: 539 hộ/2530 khẩu. 

Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra, thống kê về số lượng, cơ cấu, thành phần các dân 

tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2014. UBND huyện báo cáo để Ban 

Dân tộc tỉnh biết và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Ban Dân tộc tỉnh (B/c);                                                                         CHỦ TỊCH 
- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (để biết); 

- Lưu: VT, VX, DT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG YANG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 

   Số:      /BC-UBND                                        Mang Yang, ngày     tháng 6 năm 2013 
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BÁO CÁO 

Kết quả điều tra thống kê cơ cấu, thành phần, số lượng 

các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Mang Yang năm 2013 
 

 

Để nắm chắc số lượng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện hiện nay; phục vụ 

kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước của huyện; Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang đã chỉ 

đạo phòng Dân tộc huyện phối hợp với với Trung tâm Dân số và KHHGĐ huyện, Chi cục 

Thống kê huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê thôn, làng, tổ dân phố, dân 

số và các thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện. Kết quả điều tra cụ thể như 

sau: (có biểu tổng hợp kèm theo)..  
Trên cơ sở báo cáo của các xã, thị trấn; phòng Dân tộc huyện đã tổng hợp kết quả điều tra, thống 

kê trên địa bàn toàn huyện; kết quả cụ thể như sau: (có biểu tổng hợp số: 01a, 01b, 01c, 02, 03 kèm theo). 

Theo kết quả điều tra, đến nay toàn huyện có 11 xã và 01 thị trấn với 106 thôn, làng, tổ dân phố 

(gồm 79 làng, 09 tổ dân phố, 18 thôn). Trong đó có 101/106 thôn, làng, TDP có ĐBDTTS sinh sống; 

77 làng người đồng bào dân tộc BahNar, 02 làng người đồng bào dân tộc Tày - Nùng. 

Đến nay toàn huyện có 12.980 hộ, với 60.661 khẩu; với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. 

Trong đó ĐBDTTS có 7.342 hộ/37.158 khẩu là chiếm 61,26% dân số của toàn huyện (có 79 người 

có uy tín trong vùng ĐBDTTS ); với số lượng, cơ cấu cụ thể như sau: 

1. Dân tộc Kinh có 5.638 hộ/23.503 khẩu, chiếm 38,74% dân số của cả huyện; 

2. Dân tộc BahNar có 6.800 hộ/34.868 khẩu, chiếm 57,48% dân số của cả huyện; 

3. Dân tộc Tày có 297 hộ/1.268 khẩu, chiếm 2,09% dân số của cả huyện; 

4. Dân tộc Nùng có 148 hộ/639 khẩu, chiếm 1,05% dân số của cả huyện; 

5. Dân tộc Thái có 60 hộ/218 khẩu, chiếm 0,36% dân số của cả huyện; 

6. Dân tộc Mường có 22 hộ/97 khẩu, chiếm 0,16% dân số của cả huyện; 

7. Dân tộc Jrai có 07 hộ/34 khẩu, chiếm 0,06% dân số của cả huyện; 

8. Dân tộc Hre có 04 hộ/14 khẩu, chiếm 0,03% dân số cả huyện; 

9. Dân tộc Ê Đê có 03 hộ/16 khẩu, chiếm 0,03% dân số cả huyện; 

10. Dân tộc Sán Chỉ có 01 hộ/04 khẩu; chiếm 0,01% dân số cả huyện. 

* Tình hình đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện: 

- Hộ nghèo toàn huyện: 3.427 hộ/15.376 khẩu; chiếm 26,40% số hộ toàn huyện; Trong 

đó: Hộ nghèo là ĐBDTTS toàn huyện có 2.824 hộ/13.081 khẩu; chiếm 21,76% số hộ dân toàn 

huyện; chiếm 38,46% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 82,40% trong tổng số 

hộ nghèo toàn huyện.  

- Hộ cận nghèo của toàn huyện: 922 hộ/4.520 khẩu; chiếm 7,10% số hộ toàn huyện; 

Trong đó: Hộ cận nghèo là ĐBDTTS toàn huyện có 694 hộ/3502 khẩu; chiếm 5,34% số hộ dân 

toàn huyện; chiếm 9,45% so với tổng số hộ ĐBDTTS toàn huyện và chiếm 75,27% trong tổng 

số hộ cận nghèo toàn huyện.  

Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra, thống kê về số lượng, cơ cấu, thành phần các dân 

tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Mang Yang có đến ngày 30/5/2013. UBND huyện báo 

cáo để UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh biết và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./. 

Nơi nhận:                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND tỉnh (B/c);                                                                                    CHỦ TỊCH 
- Ban Dân tộc tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Trung tâm Dân số và KHHGĐ huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX, DT. 
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- Số hộ ĐBDTTS di cư tự do trên dịa bà 05 xã phía nam của huyện từ năm 2007 đến nay 

là 376 hộ/1.221 khẩu. 

 

* Số đối tượng có công và gia đình chính sách của huyện: 692 hộ/3.274 khẩu. 

 

 

ỦY BAN NHAÂN DAÂN                    COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN MANG YANG                                     Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

    

     Soá:       /UBND-DT                                 Mang Yang, ngaøy       thaùng 5 naêm 2013  

 

      V/v thoáng keâ cô caáu, thaønh phaàn,  

       soá löôïng caùc daân toäc ñang sinh  

            soáng treân ñòa baøn huyeän                                          

 

 

Kính göûi: - Ủy ban nhaân daân caùc xaõ, thò traán; 

                                                         - Phoøng Daân toäc huyeän; 

                                                         - Trung taâm Daân soá vaø KHHGD huyeän; 

      -  Chi cuïc Thoáng keâ huyeän; 

Thöïc hieän yù kieán chæ ñaïo cuûa Chuû tòch UBND huyeän Mang Yang “V/v thoáng keâ cô 

caáu, thaønh phaàn, soá löôïng caùc daân toäc ñang sinh soáng treân ñòa baøn huyeän”; nhaèm phuïc vuï 

thieát thöïc cho coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc trong thôøi gian tôùi; UÛy ban nhaân daân huyeän yeâu 

caàu UBND caùc xaõ, thò traán vaø caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan khaån tröông trieån khai toå 

chöùc thöïc hieän nghieâm tuùc moät soá noäi dung coâng vieäc sau: 

1/ UBND caùc xaõ, thò traán khaån tröông chæ ñaïo caùn boä Daân toäc & Toân giaùo, caùn boä Vaên 

phoøng - Thoáng keâ, caùn boä chuyeân traùch daân soá cuûa ñòa phöông … phoái hôïp chaët cheõ vôùi Ban 

Nhaân daân caùc thoân, laøng, toå daân phoá tieán haønh raø soaùt, thoáng keâ veà cô caáu, thaønh phaàn, soá 

löôïng caùc daân toäc ñang sinh soáng treân ñòa baøn ñòa phöông quaûn lyù tính ñeán thôøi ñieåm 

30/5/2013 (theo bieåu maãu soá 01; 02; 03 ñính keøm ); göûi baùo caùo veà UBND huyeän (qua Phoøng 

Daân toäc) tröôùc ngaøy 10/6/2013.  

Löu yù: Ñeå coâng taùc toång hôïp ñöôïc thuaän lôïi, yeâu caàu UBND caùc xaõ, thò traán khi noäp 

baùo caùo vaø Bieåu maãu thoáng keâ veà huyeän phaûi noäp keøm theo file ñieän töû ñònh daïng Microsoft 

Office Excel, phoâng chöõ Time New Roman; hoaëc göûi Email theo ñòa chæ: 

phongdantoc.my@gmail.com) 

2/ Chi cuïc Thoáng keâ huyeän coù traùch nhieäm ñoân ñoác, kieåm tra, höôùng daãn UBND caùc 

xaõ, thò traán toå chöùc thöïc hieän coâng taùc ñieàu tra, thoáng keâ ñaûm baûo chaát löôïng vaø hoaøn thaønh 

ñuùng thôøi gian quy ñònh; kòp thôøi cung caáp soá lieäu cho Phoøng Daân toäc ñeå phuïc vuï cho coâng 

taùc kieåm tra, ñoái chieáu keát quaû coâng taùc ñieàu tra daân soá, daân toäc cuûa huyeän. 

3/ Trung taâm Daân soá vaø KHHGD huyeän coù traùch nhieäm ñoân ñoác, höôùng daãn caùn boä 

chuyeân traùch daân soá cuûa caùc xaõ, thò traán phoái hôïp thöïc hieän toát coâng taùc naøy; tham möu giuùp 

UBND caùc xaõ, thò traán kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu tröôùc khi göûi baùo caùo veà huyeän. 
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4/ Treân cô sôû baùo caùo cuûa UBND caùc xaõ, thò traán; Phoøng Daân toäc huyeän coù traùch 

nhieäm toång hôïp soá lieäu vaø tham möu cho UBND huyeän laäp baùo caùo göûi veà UBND tænh vaø 

Ban Daân toäc tænh tröôùc ngaøy 15/6/2013.  

 Nhaän ñöôïc Coâng vaên naøy, yeâu caàu Chuû tòch UBND caùc xaõ, thò traán, thuû tröôûng caùc cô 

quan, ñôn vò lieân quan toå chöùc thöïc hieän nghieâm tuùc. Trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän coù gì 

vöôùng maéc phaûn aùnh kòp thôøi veà UBND huyeän (qua Phoøng Daân toäc huyeän; ÑT: 0593 839 

750 hoaëc DÑ: 0913 252 336) ñeå xem xeùt, giaûi quyeát./. 

Nôi nhaän:                                                                                TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN  

- Nhö treân (T/h);                                                                                               CHUÛ TÒCH 

- TT. Huyeän uyû (Thay B/c);. 

- CT vaø caùc PCT UBND huyeän; 

- Löu: VT, VX, DT. 
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